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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Theo em, các chất độc hại có thể gây ra hậu quả như thế nào cho con người?
	A. Nguy hiểm đến tính mạng con người.	B. Khiến cho con người không tự tin vào bản thân.
	C. Gây mất đoàn kết xã hội.			D. Gây suy thoái kinh tế đất nước.
Câu 2. Hình thức tai nạn nào dưới đây được coi là tai nạn do vũ khí?
	A. Gặp tai nạn khi đang tham gia giao thông.
	B. Gặp các sự cố, tai nạn trong khi làm việc.
	C. Bị thương tích do súng đạn, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
	D. Gặp tai nạn do lửa trong khi đang chế biến thức ăn.
Câu 3. Nguy cơ nào dưới đây có thể dẫn đến tai nạn do các chất độc hại?
	A. Thiết bị điện quá tải, kém chất lượng.	
	B. Bất cẩn trong khi sử dụng một số hóa chất độc hại.
	C. Cất giữ vũ khí trong nhà.
	D. Vừa dùng điên thoại vừa sạc điện.
Câu 4. Tai nạn cháy nổ có thể xảy ra ở đâu?
	A. Các khu công nghiệp làm với sức chứa lớn.
	B. Các khu đông dân cư.
	C. Chỉ có những gia đình đun nấu bằng bếp gas mới hay bị xảy ra cháy nổ.
	D. Bất cứ đâu cũng có thể xảy ra các tai nạn về cháy nổ nếu chúng ta bất cẩn.
Câu 5. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không vi phạm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
	A. Buôn bán pháo nổ
	B. Cưa bom, đạn để lấy thuốc nổ
	C. Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ.
	D. Báo cháy giả
Câu 6. Trên đường đi học về T phát hiện một cơ sở thu gom phế liệu đang cưa một vật thể giống hình quả bom ở khu dân cư đông người. Nếu là T trong trường hợp đó em sẽ làm gì?
	A. Báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền biết về vụ việc	B. Mặc kệ không quan tâm
	C. Đứng xem							D. Đi về nhà và không làm gì cả
Câu 7. Trong các hành vi sau, em không xâm phạm vào tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
	A. Lấn chiếm đất của bệnh viện để sử dụng.
	B. Dùng mìn, thuốc nổ để đánh bắt thủy, hải sản.
	C. Ngắt hoa, lấy các thiết bị tập thể dục trong công viên.
	D. Khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên trong lòng đất theo đúng qui định.
Câu 8. Theo em, trách nhiệm của học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại là gì??
	A. Học sinh còn ít tuổi nên việc phòng chống các thứ nguy hiểm như vậy không phải trách nhiệm của học sinh.
	B. Trách nhiệm của học sinh là học tập thật tốt chứ không cần thiết phải hưởng ứng thêm bất cứ một trách nhiệm nào khác.
	C. Tự giác tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại.
	D. Chỉ cần thực hiện tốt nội qui trường lớp là đủ không cần tham gia thêm bất cứ hoạt động nào khác.
Câu 9. Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động?
	A. Quyền sở hữu tài sản.	B. Quyền được tuyển dụng lao động.
	C. Quyền tự do kinh doanh.	D. Nghĩa vụ đóng thuế.
Câu 10. Một trong những nội dung về bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động là gì?
	A. Làm việc phù hợp với khả năng của mình.
	B. Muốn làm lúc nào tùy thuộc vào ý thích của mình.
	C. Thời gian làm việc theo ý kiến chủ quan của mình.
	D. Điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.
Câu 11. Nhà nước quy định nhà sử dụng lao động không được phép sử dụng sức lao động từ đối tượng nào dưới đây?
	A. Người trong độ tuổi lao động.	B. Người lao động không có tay nghề.
	C. Người lao động chưa đủ 13 tuổi.	D. Người lao động đang thử việc .
Câu 12. Thời gian lao động được quy định cho người lao động chưa thành niên là bao nhiêu giờ?
	A. Người chưa đủ 15 tuổi được làm việc 8 tiếng một ngày.
	B. Người đủ18 tuổi không được phép làm quá 4 tiếng một ngày.
	C. Người đủ 18 tuổi không được làm thêm giờ.
	D. Người chưa đủ 15 tuổi không được làm quá 4 tiếng trong một ngày.
Câu 13. Khẳng định nào sau đây không đúng với tầm quan trọng của lao động đối với cuộc sống của con người?
	A. Lao động không phải là yếu tố quyết định sự phát triển của xã hộ.
	B. Lao động tạo ra sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của con người.
	C. Lao động tạo ra thu nhập góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
	D. Lao động mang lại giá trị cho con người, gia đình, xã hội.
Câu 14. Em đồng ý với ý kiến nào trong những ý kiến dưới đây về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
	A. Tuổi nhỏ không cần lao động.
	B. Học nhiều chẳng để làm gì, cứ làm ra nhiều tiền là tốt nhất.
	C. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ vừa theo sức của mình
	D. Trẻ em chỉ cần học tập và vui chơi mà không cần phải làm gì.
Câu 15. Hành vi nào dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm về quyền và nghĩa vụ lao động?
	A. Người lao động tham gia đình công đòi quyền lợi.
	B. Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động.
	C. Sử dụng lao động dưới 15 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm.
	D. Đưa người lao động ra nước ngoài học tập.
Câu 16. Theo em, vì sao người lao động phải giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động?
	A. Để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.
	B. Để bảo bệ quyền lợi của người sử dụng lao động.
	C. Để chứng minh thu nhập khi cần thiết.
	D. Để người sử dụng lao động cos thể sa thải tuỳ ý.
Câu 17. Gia đình bà T là một hộ gia đình kinh doanh phế liệu, trong kho hàng ngày hôm nay mà gia đình nhận được, bà có phát hiện một vật thể lạ, bà nghi đó là một vỏ một quả bom, nhưng chồng bà là ông H lại thấy rằng vật thể lạ đó có rất nhiều kim loại, cứ thể bỏ vào kho hàng của nhà. Bà T cảm thấy lo lắng nhưng do vẫn tin theo những lời chồng nói và ngó lơ. Theo em, trong trường hợp này bà T nên làm gì để đảm bảo an toàn cho cả gia đình trước vật thể lạ mà hai vợ chồng nhìn thấy?
	A. Bà T nên nghe theo lời chồng vì vật thể lạ đó có nhiều kim loại đem lại giá trị kinh tế cao cho gia đình.
	B. Bà T cần trình báo việc mình nhìn thấy vật thể lạ cho cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lí cần thiết bảo vệ an toàn cho gia đình và những người xung quanh.
	C. Bà T không cần thiết phải suy nghĩ về việc có vật thể lạ trong kho hàng vì nếu đó là một quả bom thì cũng không còn tác dụng gây nổ do thời gian quá dài nên quả bom có thể bị vô hiệu hóa.
	D. Việc lo lắng của bà T là không cần thiết vì quả bom đã tồn tại rất lâu ở đó có sẽ không còn khả năng phát nổ được nữa.
Câu 18. Bà A có chuẩn bị một mâm cỗ cúng rằm, bà sắp xếp tất cả các món đồ đã chuẩn bị để thắp hương, bà A châm một nén nhang rồi cắm vào bát hương có nhiều chân hương đã tàn. Sau khi vừa khấn xong thì bà B có sang nhà rủ bà A đi lên chùa cúng cầu may. Bà A vội vàng chuẩn bị để cùng bà B lên chùa, để mặc cho nén nhang vẫn còn đang bén trên ban thờ. Theo em, việc làm của bà A có thể dẫn đến điều gì?
	A. Việc chăm chỉ thắp hương cầu khấn của bà A sẽ mang đến nhiều điều lành cho cả gia đình nhà bà A.
	B. Việc làm của bà A có thể khiến mâm cỗ cúng bị côn trùng xâm nhập.
	C. Điều bất cẩn của bà A có thể gây ra việc bén lửa vào các chân nhang dẫn đến cháy nổ.
	D. Việc làm của bà A có thể dẫn đến các thiệt hại về người và tài sản.
Câu 19. Hoa mới 16 tuổi học hết lớp 9, do nhà đông anh em, gia đình khó khăn Hoa muốn có việc là để giúp đỡ bố mẹ. Theo em , Hoa có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây?
	A. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước..
	B. Nhận hàng của các sở sản xuất về làm gia công.
	C. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
	D. Xin làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp nặng.
Câu 20. Công ty A đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị H khi chị đang hưởng chế độ thai sản theo quy định của nhà nước. Theo em, chị A nên làm gì để đòi lại các quyền lợi thuộc về bản thân mình?
	A. Vì con của chị chưa lớn nên chưa cần thiết phải tính toán đến hợp đồng lao động với công ty.
	B. Viết bài đăng nói xấu về công ty lên mạng xã hội nhờ cư dân mạng tẩy chay công ty đó.
	C. Chị H có thể căn cứ vào điều lệ đã kí trong hợp đồng với công ty và các điều luật bảo vệ quyền lợi của người lao động để đòi lại quyền lợi thuộc về bản thân mình.
	D. Xúi giục các công nhân khác nghỉ việc đấu tranh để đòi quyền lợi cho bản thân mình.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
[bookmark: _Hlk164026380]Câu 1 (2 điểm): Thế nào là lao động? Thế nào là hợp đồng lao động? Có ý kiến cho rằng “Chỉ những hoạt động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội mới là lao động”. Em có đồng tình với kiến đó không? Vì sao?
Câu 2 (1 điểm) : Em đang trên đường đi học về thì phát hiện một nhóm bạn nhỏ xúm lại vây quanh một vật thể lạ. Em sẽ làm gì để giải thích với nhóm bạn về sự nguy hiểm của việc chơi chung với các vật thể lạ?   
Câu 3 (2 điểm)
N luôn có ước mơ trở thành một bác sĩ, sau khi tốt nghiệp THPT, N quyết tâm thi vào Đại học Y Hà Nội. Bố mẹ thì không muốn con gái vất vả, không đồng ý cho con theo ngành y nên đã can thiệp bắt N thi vào Đại học Sư phạm Hà Nội với lí do sau này có người nhà sẽ giúp đỡ N trong việc tìm kiếm việc làm khi tốt nghiệp. Bố mẹ N nói rằng nếu N không nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ thì phải tự lo học phí cho những năm đi học, bố mẹ sẽ không chu cấp cho N ăn học.  
[bookmark: _Hlk163167308]a. Theo em, hành động của bố mẹ N có đúng không? Vì sao?
b. Nếu là N trong trường hợp này em sẽ làm gì?

---------------------Chúc các con làm bài đạt kết quả tốt-----------------------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Hành vi nào dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm về quyền và nghĩa vụ lao động?
	A. Sử dụng lao động dưới 15 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm.
	B. Đưa người lao động ra nước ngoài học tập.
	C. Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động.
	D. Người lao động tham gia đình công đòi quyền lợi.
Câu 2. Thời gian lao động được quy định cho người lao động chưa thành niên là bao nhiêu giờ?
	A. Người chưa đủ 15 tuổi được làm việc 8 tiếng một ngày.
	B. Người đủ 18 tuổi không được làm thêm giờ.
	C. Người chưa đủ 15 tuổi không được làm quá 4 tiếng trong một ngày.
	D. Người đủ18 tuổi không được phép làm quá 4 tiếng một ngày.
Câu 3. Em đồng ý với ý kiến nào trong những ý kiến dưới đây về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
	A. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ vừa theo sức của mình
	B. Học nhiều chẳng để làm gì, cứ làm ra nhiều tiền là tốt nhất.
	C. Trẻ em chỉ cần học tập và vui chơi mà không cần phải làm gì.
	D. Tuổi nhỏ không cần lao động.
Câu 4. Theo em, vì sao người lao động phải giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động?
	A. Để bảo bệ quyền lợi của người sử dụng lao động.
	B. Để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.
	C. Để chứng minh thu nhập khi cần thiết.
	D. Để người sử dụng lao động cos thể sa thải tuỳ ý.
Câu 5. Nhà nước quy định nhà sử dụng lao động không được phép sử dụng sức lao động từ đối tượng nào dưới đây?
	A. Người lao động chưa đủ 13 tuổi.	B. Người lao động đang thử việc .
	C. Người trong độ tuổi lao động.	D. Người lao động không có tay nghề.
Câu 6. Trên đường đi học về T phát hiện một cơ sở thu gom phế liệu đang cưa một vật thể giống hình quả bom ở khu dân cư đông người. Nếu là T trong trường hợp đó em sẽ làm gì?
	A. Mặc kệ không quan tâm
	B. Đi về nhà và không làm gì cả
	C. Đứng xem
	D. Báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền biết về vụ việc
Câu 7. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không vi phạm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
	A. Cưa bom, đạn để lấy thuốc nổ
	B. Báo cháy giả
	C. Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ.
	D. Buôn bán pháo nổ
Câu 8. Một trong những nội dung về bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động là gì?
	A. Thời gian làm việc theo ý kiến chủ quan của mình.
	B. Muốn làm lúc nào tùy thuộc vào ý thích của mình.
	C. Làm việc phù hợp với khả năng của mình.
	D. Điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.
Câu 9. Tai nạn cháy nổ có thể xảy ra ở đâu?
	A. Các khu đông dân cư.
	B. Các khu công nghiệp làm với sức chứa lớn.
	C. Chỉ có những gia đình đun nấu bằng bếp gas mới hay bị xảy ra cháy nổ.
	D. Bất cứ đâu cũng có thể xảy ra các tai nạn về cháy nổ nếu chúng ta bất cẩn.
Câu 10. Theo em, trách nhiệm của học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại là gì??
	A. Tự giác tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại.
	B. Học sinh còn ít tuổi nên việc phòng chống các thứ nguy hiểm như vậy không phải trách nhiệm của học sinh.
	C. Chỉ cần thực hiện tốt nội qui trường lớp là đủ không cần tham gia thêm bất cứ hoạt động nào khác.
	D. Trách nhiệm của học sinh là học tập thật tốt chứ không cần thiết phải hưởng ứng thêm bất cứ một trách nhiệm nào khác.
Câu 11. Khẳng định nào sau đây không đúng với tầm quan trọng của lao động đối với cuộc sống của con người?
	A. Lao động mang lại giá trị cho con người, gia đình, xã hội.
	B. Lao động tạo ra thu nhập góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
	C. Lao động tạo ra sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của con người.
	D. Lao động không phải là yếu tố quyết định sự phát triển của xã hộ.
Câu 12. Công ty A đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị H khi chị đang hưởng chế độ thai sản theo quy định của nhà nước. Theo em, chị A nên làm gì để đòi lại các quyền lợi thuộc về bản thân mình?
	A. Chị H có thể căn cứ vào điều lệ đã kí trong hợp đồng với công ty và các điều luật bảo vệ quyền lợi của người lao động để đòi lại quyền lợi thuộc về bản thân mình.
	B. Xúi giục các công nhân khác nghỉ việc đấu tranh để đòi quyền lợi cho bản thân mình.
	C. Viết bài đăng nói xấu về công ty lên mạng xã hội nhờ cư dân mạng tẩy chay công ty đó.
	D. Vì con của chị chưa lớn nên chưa cần thiết phải tính toán đến hợp đồng lao động với công ty.
Câu 13. Trong các hành vi sau, em không xâm phạm vào tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
	A. Ngắt hoa, lấy các thiết bị tập thể dục trong công viên.
	B. Lấn chiếm đất của bệnh viện để sử dụng.
	C. Dùng mìn, thuốc nổ để đánh bắt thủy, hải sản.
	D. Khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên trong lòng đất theo đúng qui định.
Câu 14. Bà A có chuẩn bị một mâm cỗ cúng rằm, bà sắp xếp tất cả các món đồ đã chuẩn bị để thắp hương, bà A châm một nén nhang rồi cắm vào bát hương có nhiều chân hương đã tàn. Sau khi vừa khấn xong thì bà B có sang nhà rủ bà A đi lên chùa cúng cầu may. Bà A vội vàng chuẩn bị để cùng bà B lên chùa, để mặc cho nén nhang vẫn còn đang bén trên ban thờ. Theo em, việc làm của bà A có thể dẫn đến điều gì?
	A. Việc làm của bà A có thể khiến mâm cỗ cúng bị côn trùng xâm nhập.
	B. Việc làm của bà A có thể dẫn đến các thiệt hại về người và tài sản.
	C. Điều bất cẩn của bà A có thể gây ra việc bén lửa vào các chân nhang dẫn đến cháy nổ.
	D. Việc chăm chỉ thắp hương cầu khấn của bà A sẽ mang đến nhiều điều lành cho cả gia đình nhà bà A.
Câu 15. Theo em, các chất độc hại có thể gây ra hậu quả như thế nào cho con người?
	A. Khiến cho con người không tự tin vào bản thân.
	B. Nguy hiểm đến tính mạng con người.
	C. Gây suy thoái kinh tế đất nước.
	D. Gây mất đoàn kết xã hội.
Câu 16. Nguy cơ nào dưới đây có thể dẫn đến tai nạn do các chất độc hại?
	A. Bất cẩn trong khi sử dụng một số hóa chất độc hại.
	B. Cất giữ vũ khí trong nhà.
	C. Thiết bị điện quá tải, kém chất lượng.
	D. Vừa dùng điên thoại vừa sạc điện.
Câu 17. Gia đình bà T là một hộ gia đình kinh doanh phế liệu, trong kho hàng ngày hôm nay mà gia đình nhận được, bà có phát hiện một vật thể lạ, bà nghi đó là một vỏ một quả bom, nhưng chồng bà là ông H lại thấy rằng vật thể lạ đó có rất nhiều kim loại, cứ thể bỏ vào kho hàng của nhà. Bà T cảm thấy lo lắng nhưng do vẫn tin theo những lời chồng nói và ngó lơ. Theo em, trong trường hợp này bà T nên làm gì để đảm bảo an toàn cho cả gia đình trước vật thể lạ mà hai vợ chồng nhìn thấy?
	A. Việc lo lắng của bà T là không cần thiết vì quả bom đã tồn tại rất lâu ở đó có sẽ không còn khả năng phát nổ được nữa.
	B. Bà T cần trình báo việc mình nhìn thấy vật thể lạ cho cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lí cần thiết bảo vệ an toàn cho gia đình và những người xung quanh.
	C. Bà T không cần thiết phải suy nghĩ về việc có vật thể lạ trong kho hàng vì nếu đó là một quả bom thì cũng không còn tác dụng gây nổ do thời gian quá dài nên quả bom có thể bị vô hiệu hóa.
	D. Bà T nên nghe theo lời chồng vì vật thể lạ đó có nhiều kim loại đem lại giá trị kinh tế cao cho gia đình.
Câu 18. Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động?
	A. Quyền được tuyển dụng lao động.	B. Nghĩa vụ đóng thuế.
	C. Quyền tự do kinh doanh.	D. Quyền sở hữu tài sản.
Câu 19. Hoa mới 16 tuổi học hết lớp 9, do nhà đông anh em, gia đình khó khăn Hoa muốn có việc là để giúp đỡ bố mẹ. Theo em , Hoa có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây?
	A. Nhận hàng của các sở sản xuất về làm gia công.
	B. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước..
	C. Xin làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp nặng.
	D. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
Câu 20. Hình thức tai nạn nào dưới đây được coi là tai nạn do vũ khí?
	A. Bị thương tích do súng đạn, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
	B. Gặp tai nạn do lửa trong khi đang chế biến thức ăn.
	C. Gặp các sự cố, tai nạn trong khi làm việc.
	D. Gặp tai nạn khi đang tham gia giao thông.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Thế nào là lao động? Thế nào là hợp đồng lao động? Có ý kiến cho rằng “Chỉ những hoạt động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội mới là lao động”. Em có đồng tình với kiến đó không? Vì sao?
Câu 2 (1 điểm) : Em đang trên đường đi học về thì phát hiện một nhóm bạn nhỏ xúm lại vây quanh một vật thể lạ. Em sẽ làm gì để giải thích với nhóm bạn về sự nguy hiểm của việc chơi chung với các vật thể lạ?   
Câu 3 (2 điểm)
Tốt nghiệp tại chức ngành Kế toán, Loan nhiều lần thi vào các cơ quan nhà nước nhưng không trúng tuyển. Mọi người khuyên Loan giúp bố mẹ quản lí xưởng gốm của gia đình cũng là một việc làm tốt nhưng Loan không thích. Theo Loan, đó không phải là công việc. Loan chỉ muốn được làm việc trong các cơ quan nhà nước cho tương xứng với tấm bằng của mình. 
a. Quan niệm của Loan về việc làm như thế đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu là bạn của Loan em sẽ khuyên Loan như thế nào?
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng:
[bookmark: _GoBack]Câu 1. Nguy cơ nào dưới đây có thể dẫn đến tai nạn do các chất độc hại?
	A. Bất cẩn trong khi sử dụng một số hóa chất độc hại.
	B. Cất giữ vũ khí trong nhà.
	C. Vừa dùng điên thoại vừa sạc điện.
	D. Thiết bị điện quá tải, kém chất lượng.
Câu 2. Bà A có chuẩn bị một mâm cỗ cúng rằm, bà sắp xếp tất cả các món đồ đã chuẩn bị để thắp hương, bà A châm một nén nhang rồi cắm vào bát hương có nhiều chân hương đã tàn. Sau khi vừa khấn xong thì bà B có sang nhà rủ bà A đi lên chùa cúng cầu may. Bà A vội vàng chuẩn bị để cùng bà B lên chùa, để mặc cho nén nhang vẫn còn đang bén trên ban thờ. Theo em, việc làm của bà A có thể dẫn đến điều gì?
	A. Việc chăm chỉ thắp hương cầu khấn của bà A sẽ mang đến nhiều điều lành cho cả gia đình nhà bà A.
	B. Việc làm của bà A có thể khiến mâm cỗ cúng bị côn trùng xâm nhập.
	C. Việc làm của bà A có thể dẫn đến các thiệt hại về người và tài sản.
	D. Điều bất cẩn của bà A có thể gây ra việc bén lửa vào các chân nhang dẫn đến cháy nổ.
Câu 3. Nhà nước quy định nhà sử dụng lao động không được phép sử dụng sức lao động từ đối tượng nào dưới đây?
	A. Người lao động chưa đủ 13 tuổi.	B. Người lao động không có tay nghề.
	C. Người lao động đang thử việc .	D. Người trong độ tuổi lao động.
Câu 4. Hình thức tai nạn nào dưới đây được coi là tai nạn do vũ khí?
	A. Gặp tai nạn do lửa trong khi đang chế biến thức ăn.
	B. Gặp tai nạn khi đang tham gia giao thông.
	C. Gặp các sự cố, tai nạn trong khi làm việc.
	D. Bị thương tích do súng đạn, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
Câu 5. Gia đình bà T là một hộ gia đình kinh doanh phế liệu, trong kho hàng ngày hôm nay mà gia đình nhận được, bà có phát hiện một vật thể lạ, bà nghi đó là một vỏ một quả bom, nhưng chồng bà là ông H lại thấy rằng vật thể lạ đó có rất nhiều kim loại, cứ thể bỏ vào kho hàng của nhà. Bà T cảm thấy lo lắng nhưng do vẫn tin theo những lời chồng nói và ngó lơ. Theo em, trong trường hợp này bà T nên làm gì để đảm bảo an toàn cho cả gia đình trước vật thể lạ mà hai vợ chồng nhìn thấy?
	A. Bà T nên nghe theo lời chồng vì vật thể lạ đó có nhiều kim loại đem lại giá trị kinh tế cao cho gia đình.
	B. Bà T không cần thiết phải suy nghĩ về việc có vật thể lạ trong kho hàng vì nếu đó là một quả bom thì cũng không còn tác dụng gây nổ do thời gian quá dài nên quả bom có thể bị vô hiệu hóa.
	C. Bà T cần trình báo việc mình nhìn thấy vật thể lạ cho cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lí cần thiết bảo vệ an toàn cho gia đình và những người xung quanh.
	D. Việc lo lắng của bà T là không cần thiết vì quả bom đã tồn tại rất lâu ở đó có sẽ không còn khả năng phát nổ được nữa.
Câu 6. Trên đường đi học về T phát hiện một cơ sở thu gom phế liệu đang cưa một vật thể giống hình quả bom ở khu dân cư đông người. Nếu là T trong trường hợp đó em sẽ làm gì?
	A. Mặc kệ không quan tâm
	B. Báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền biết về vụ việc
	C. Đứng xem
	D. Đi về nhà và không làm gì cả
Câu 7. Hoa mới 16 tuổi học hết lớp 9, do nhà đông anh em, gia đình khó khăn Hoa muốn có việc là để giúp đỡ bố mẹ. Theo em , Hoa có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây?
	A. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
	B. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước..
	C. Nhận hàng của các sở sản xuất về làm gia công.
	D. Xin làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp nặng.
Câu 8. Em đồng ý với ý kiến nào trong những ý kiến dưới đây về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
	A. Tuổi nhỏ không cần lao động.
	B. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ vừa theo sức của mình
	C. Trẻ em chỉ cần học tập và vui chơi mà không cần phải làm gì.
	D. Học nhiều chẳng để làm gì, cứ làm ra nhiều tiền là tốt nhất.
Câu 9. Trong các hành vi sau, em không xâm phạm vào tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
	A. Dùng mìn, thuốc nổ để đánh bắt thủy, hải sản.
	B. Khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên trong lòng đất theo đúng qui định.
	C. Lấn chiếm đất của bệnh viện để sử dụng.
	D. Ngắt hoa, lấy các thiết bị tập thể dục trong công viên.
Câu 10. Theo em, các chất độc hại có thể gây ra hậu quả như thế nào cho con người?
	A. Khiến cho con người không tự tin vào bản thân.
	B. Gây mất đoàn kết xã hội.
	C. Gây suy thoái kinh tế đất nước.
	D. Nguy hiểm đến tính mạng con người.
Câu 11. Một trong những nội dung về bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động là gì?
	A. Muốn làm lúc nào tùy thuộc vào ý thích của mình.
	B. Làm việc phù hợp với khả năng của mình.
	C. Điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.
	D. Thời gian làm việc theo ý kiến chủ quan của mình.
Câu 12. Thời gian lao động được quy định cho người lao động chưa thành niên là bao nhiêu giờ?
	A. Người chưa đủ 15 tuổi được làm việc 8 tiếng một ngày.
	B. Người đủ 18 tuổi không được làm thêm giờ.
	C. Người chưa đủ 15 tuổi không được làm quá 4 tiếng trong một ngày.
	D. Người đủ18 tuổi không được phép làm quá 4 tiếng một ngày.
Câu 13. Theo em, vì sao người lao động phải giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động?
	A. Để chứng minh thu nhập khi cần thiết.
	B. Để bảo bệ quyền lợi của người sử dụng lao động.
	C. Để người sử dụng lao động cos thể sa thải tuỳ ý.
	D. Để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.
Câu 14. Khẳng định nào sau đây không đúng với tầm quan trọng của lao động đối với cuộc sống của con người?
	A. Lao động tạo ra thu nhập góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
	B. Lao động không phải là yếu tố quyết định sự phát triển của xã hộ.
	C. Lao động mang lại giá trị cho con người, gia đình, xã hội.
	D. Lao động tạo ra sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của con người.
Câu 15. Theo em, trách nhiệm của học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại là gì??
	A. Tự giác tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại.
	B. Chỉ cần thực hiện tốt nội qui trường lớp là đủ không cần tham gia thêm bất cứ hoạt động nào khác.
	C. Học sinh còn ít tuổi nên việc phòng chống các thứ nguy hiểm như vậy không phải trách nhiệm của học sinh.
	D. Trách nhiệm của học sinh là học tập thật tốt chứ không cần thiết phải hưởng ứng thêm bất cứ một trách nhiệm nào khác.
Câu 16. Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động?
	A. Quyền được tuyển dụng lao động.	B. Quyền sở hữu tài sản.
	C. Quyền tự do kinh doanh.	D. Nghĩa vụ đóng thuế.
Câu 17. Tai nạn cháy nổ có thể xảy ra ở đâu?
	A. Các khu đông dân cư.
	B. Chỉ có những gia đình đun nấu bằng bếp gas mới hay bị xảy ra cháy nổ.
	C. Bất cứ đâu cũng có thể xảy ra các tai nạn về cháy nổ nếu chúng ta bất cẩn.
	D. Các khu công nghiệp làm với sức chứa lớn.
Câu 18. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không vi phạm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
	A. Buôn bán pháo nổ
	B. Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ.
	C. Báo cháy giả
	D. Cưa bom, đạn để lấy thuốc nổ
Câu 19. Công ty A đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị H khi chị đang hưởng chế độ thai sản theo quy định của nhà nước. Theo em, chị A nên làm gì để đòi lại các quyền lợi thuộc về bản thân mình?
	A. Viết bài đăng nói xấu về công ty lên mạng xã hội nhờ cư dân mạng tẩy chay công ty đó.
	B. Xúi giục các công nhân khác nghỉ việc đấu tranh để đòi quyền lợi cho bản thân mình.
	C. Chị H có thể căn cứ vào điều lệ đã kí trong hợp đồng với công ty và các điều luật bảo vệ quyền lợi của người lao động để đòi lại quyền lợi thuộc về bản thân mình.
	D. Vì con của chị chưa lớn nên chưa cần thiết phải tính toán đến hợp đồng lao động với công ty.
Câu 20. Hành vi nào dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm về quyền và nghĩa vụ lao động?
	A. Đưa người lao động ra nước ngoài học tập.
	B. Sử dụng lao động dưới 15 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm.
	C. Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động.
	D. Người lao động tham gia đình công đòi quyền lợi.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Thế nào là lao động? Thế nào là hợp đồng lao động? Có ý kiến cho rằng “Chỉ những hoạt động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội mới là lao động”. Em có đồng tình với kiến đó không? Vì sao?
Câu 2 (1 điểm) : Em đang trên đường đi học về thì phát hiện một nhóm bạn nhỏ xúm lại vây quanh một vật thể lạ. Em sẽ làm gì để giải thích với nhóm bạn về sự nguy hiểm của việc chơi chung với các vật thể lạ?   
Câu 3 (2 điểm)
Tú là con trai độc nhất của một gia đình giàu có. Học xong Trung học, không vào được đại học, Tú ở nhà. Hàng ngày Tú chỉ chơi điện tử, bi-a. Bạn bè hỏi: “Cậu cứ định sống thế này mãi à?”. Tú trả lời: “Nhà tớ đâu có cần tiền. Tài sản của cha mẹ tớ đủ để tớ sống thoải mái cả đời. Tớ đi làm để làm gì. 
a. Suy nghĩ của Tú đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu là bạn của Tú trong trường hợp này em sẽ làm gì?

-------------------Chúc các con làm bài đạt kết quả tốt----------------------
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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (5 điểm): Ghi ra giấy kiểm tra chữ cái trước câu trả lời đúng:
Câu 1. Nguy cơ nào dưới đây có thể dẫn đến tai nạn do các chất độc hại?
	A. Vừa dùng điên thoại vừa sạc điện.
	B. Thiết bị điện quá tải, kém chất lượng.
	C. Bất cẩn trong khi sử dụng một số hóa chất độc hại.
	D. Cất giữ vũ khí trong nhà.
Câu 2. Trong các hành vi sau, em không xâm phạm vào tài sản nhà nước và lợi ích công cộng?
	A. Ngắt hoa, lấy các thiết bị tập thể dục trong công viên.
	B. Lấn chiếm đất của bệnh viện để sử dụng.
	C. Khai thác và sử dụng các nguồn tài nguyên trong lòng đất theo đúng qui định.
	D. Dùng mìn, thuốc nổ để đánh bắt thủy, hải sản.
Câu 3. Thời gian lao động được quy định cho người lao động chưa thành niên là bao nhiêu giờ?
	A. Người đủ18 tuổi không được phép làm quá 4 tiếng một ngày.
	B. Người chưa đủ 15 tuổi được làm việc 8 tiếng một ngày.
	C. Người chưa đủ 15 tuổi không được làm quá 4 tiếng trong một ngày.
	D. Người đủ 18 tuổi không được làm thêm giờ.
Câu 4. Tai nạn cháy nổ có thể xảy ra ở đâu?
	A. Các khu công nghiệp làm với sức chứa lớn.
	B. Bất cứ đâu cũng có thể xảy ra các tai nạn về cháy nổ nếu chúng ta bất cẩn.
	C. Các khu đông dân cư.
	D. Chỉ có những gia đình đun nấu bằng bếp gas mới hay bị xảy ra cháy nổ.
Câu 5. Trong các hành vi dưới đây, hành vi nào không vi phạm về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại?
	A. Sử dụng thực phẩm có nguồn gốc xuất xứ.
	B. Báo cháy giả
	C. Buôn bán pháo nổ
	D. Cưa bom, đạn để lấy thuốc nổ
Câu 6. Hình thức tai nạn nào dưới đây được coi là tai nạn do vũ khí?
	A. Gặp tai nạn khi đang tham gia giao thông.
	B. Gặp tai nạn do lửa trong khi đang chế biến thức ăn.
	C. Gặp các sự cố, tai nạn trong khi làm việc.
	D. Bị thương tích do súng đạn, bom mìn còn sót lại sau chiến tranh.
Câu 7. Em đồng ý với ý kiến nào trong những ý kiến dưới đây về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân?
	A. Trẻ em chỉ cần học tập và vui chơi mà không cần phải làm gì.
	B. Học nhiều chẳng để làm gì, cứ làm ra nhiều tiền là tốt nhất.
	C. Tuổi nhỏ không cần lao động.
	D. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ vừa theo sức của mình
Câu 8. Theo em, vì sao người lao động phải giao kết hợp đồng với người sử dụng lao động?
	A. Để người sử dụng lao động cos thể sa thải tuỳ ý.
	B. Để bảo bệ quyền lợi của người sử dụng lao động.
	C. Để bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động.
	D. Để chứng minh thu nhập khi cần thiết.
Câu 9. Hoa mới 16 tuổi học hết lớp 9, do nhà đông anh em, gia đình khó khăn Hoa muốn có việc là để giúp đỡ bố mẹ. Theo em , Hoa có thể tìm việc bằng cách nào trong các cách sau đây?
	A. Xin làm công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp nặng.
	B. Nhận hàng của các sở sản xuất về làm gia công.
	C. Xin vào biên chế, làm việc trong các cơ quan nhà nước..
	D. Vay tiền ngân hàng để lập cơ sở sản xuất và thuê thêm lao động.
Câu 10. Gia đình bà T là một hộ gia đình kinh doanh phế liệu, trong kho hàng ngày hôm nay mà gia đình nhận được, bà có phát hiện một vật thể lạ, bà nghi đó là một vỏ một quả bom, nhưng chồng bà là ông H lại thấy rằng vật thể lạ đó có rất nhiều kim loại, cứ thể bỏ vào kho hàng của nhà. Bà T cảm thấy lo lắng nhưng do vẫn tin theo những lời chồng nói và ngó lơ. Theo em, trong trường hợp này bà T nên làm gì để đảm bảo an toàn cho cả gia đình trước vật thể lạ mà hai vợ chồng nhìn thấy?
	A. Bà T không cần thiết phải suy nghĩ về việc có vật thể lạ trong kho hàng vì nếu đó là một quả bom thì cũng không còn tác dụng gây nổ do thời gian quá dài nên quả bom có thể bị vô hiệu hóa.
	B. Bà T cần trình báo việc mình nhìn thấy vật thể lạ cho cơ quan chức năng để có những biện pháp xử lí cần thiết bảo vệ an toàn cho gia đình và những người xung quanh.
	C. Việc lo lắng của bà T là không cần thiết vì quả bom đã tồn tại rất lâu ở đó có sẽ không còn khả năng phát nổ được nữa.
	D. Bà T nên nghe theo lời chồng vì vật thể lạ đó có nhiều kim loại đem lại giá trị kinh tế cao cho gia đình.
Câu 11. Theo em, trách nhiệm của học sinh trong việc phòng ngừa tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại là gì??
	A. Tự giác tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng chống tai nạn vũ khí cháy, nổ và các chất độc hại.
	B. Chỉ cần thực hiện tốt nội qui trường lớp là đủ không cần tham gia thêm bất cứ hoạt động nào khác.
	C. Trách nhiệm của học sinh là học tập thật tốt chứ không cần thiết phải hưởng ứng thêm bất cứ một trách nhiệm nào khác.
	D. Học sinh còn ít tuổi nên việc phòng chống các thứ nguy hiểm như vậy không phải trách nhiệm của học sinh.
Câu 12. Trong các quyền dưới đây, quyền nào là quyền lao động?
	A. Nghĩa vụ đóng thuế.	B. Quyền sở hữu tài sản.
	C. Quyền được tuyển dụng lao động.	D. Quyền tự do kinh doanh.
Câu 13. Công ty A đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với chị H khi chị đang hưởng chế độ thai sản theo quy định của nhà nước. Theo em, chị A nên làm gì để đòi lại các quyền lợi thuộc về bản thân mình?
	A. Viết bài đăng nói xấu về công ty lên mạng xã hội nhờ cư dân mạng tẩy chay công ty đó.
	B. Vì con của chị chưa lớn nên chưa cần thiết phải tính toán đến hợp đồng lao động với công ty.
	C. Xúi giục các công nhân khác nghỉ việc đấu tranh để đòi quyền lợi cho bản thân mình.
	D. Chị H có thể căn cứ vào điều lệ đã kí trong hợp đồng với công ty và các điều luật bảo vệ quyền lợi của người lao động để đòi lại quyền lợi thuộc về bản thân mình.
Câu 14. Khẳng định nào sau đây không đúng với tầm quan trọng của lao động đối với cuộc sống của con người?
	A. Lao động tạo ra sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu của con người.
	B. Lao động mang lại giá trị cho con người, gia đình, xã hội.
	C. Lao động không phải là yếu tố quyết định sự phát triển của xã hộ.
	D. Lao động tạo ra thu nhập góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của con người.
Câu 15. Bà A có chuẩn bị một mâm cỗ cúng rằm, bà sắp xếp tất cả các món đồ đã chuẩn bị để thắp hương, bà A châm một nén nhang rồi cắm vào bát hương có nhiều chân hương đã tàn. Sau khi vừa khấn xong thì bà B có sang nhà rủ bà A đi lên chùa cúng cầu may. Bà A vội vàng chuẩn bị để cùng bà B lên chùa, để mặc cho nén nhang vẫn còn đang bén trên ban thờ. Theo em, việc làm của bà A có thể dẫn đến điều gì?
	A. Việc làm của bà A có thể khiến mâm cỗ cúng bị côn trùng xâm nhập.
	B. Việc làm của bà A có thể dẫn đến các thiệt hại về người và tài sản.
	C. Việc chăm chỉ thắp hương cầu khấn của bà A sẽ mang đến nhiều điều lành cho cả gia đình nhà bà A.
	D. Điều bất cẩn của bà A có thể gây ra việc bén lửa vào các chân nhang dẫn đến cháy nổ.
Câu 16. Trên đường đi học về T phát hiện một cơ sở thu gom phế liệu đang cưa một vật thể giống hình quả bom ở khu dân cư đông người. Nếu là T trong trường hợp đó em sẽ làm gì?
	A. Mặc kệ không quan tâm
	B. Báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền biết về vụ việc
	C. Đứng xem
	D. Đi về nhà và không làm gì cả
Câu 17. Theo em, các chất độc hại có thể gây ra hậu quả như thế nào cho con người?
	A. Gây suy thoái kinh tế đất nước.
	B. Nguy hiểm đến tính mạng con người.
	C. Gây mất đoàn kết xã hội.
	D. Khiến cho con người không tự tin vào bản thân.
Câu 18. Hành vi nào dưới đây bị pháp luật nghiêm cấm về quyền và nghĩa vụ lao động?
	A. Tổ chức tham quan, nghỉ mát cho người lao động.
	B. Người lao động tham gia đình công đòi quyền lợi.
	C. Đưa người lao động ra nước ngoài học tập.
	D. Sử dụng lao động dưới 15 tuổi làm việc nặng nhọc, nguy hiểm.
Câu 19. Nhà nước quy định nhà sử dụng lao động không được phép sử dụng sức lao động từ đối tượng nào dưới đây?
	A. Người trong độ tuổi lao động.	B. Người lao động đang thử việc .
	C. Người lao động không có tay nghề.	D. Người lao động chưa đủ 13 tuổi.
Câu 20. Một trong những nội dung về bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động là gì?
	A. Muốn làm lúc nào tùy thuộc vào ý thích của mình.
	B. Làm việc phù hợp với khả năng của mình.
	C. Thời gian làm việc theo ý kiến chủ quan của mình.
	D. Điều kiện làm việc theo nhu cầu của mình.
PHẦN II: TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Thế nào là lao động? Thế nào là hợp đồng lao động? Có ý kiến cho rằng “Chỉ những hoạt động tạo ra của cải vật chất và các giá trị tinh thần cho xã hội mới là lao động”. Em có đồng tình với kiến đó không? Vì sao?
Câu 2 (1 điểm) : Em đang trên đường đi học về thì phát hiện một nhóm bạn nhỏ xúm lại vây quanh một vật thể lạ. Em sẽ làm gì để giải thích với nhóm bạn về sự nguy hiểm của việc chơi chung với các vật thể lạ?   
Câu 3 (2 điểm)
Hàng cơm của bà H có một cô bé tên L mới 14 làm nhân viên phục vụ ở đó. Ngoài những công việc như bưng bê, rửa bát đũa… ngày nào L cũng phải gánh thùng nước to, nặng quá sức mình và còn hay bị bà chủ đánh đập, chửi mắng. Mặc dù được người dân xung quanh nhiều lần can ngăn nhưng bà H vẫn thường xuyên đánh đập, hành hạ L. 
a.  Theo em, hành vi của bà H là đúng hay sai? Vì sao?
b. Nếu phát hiện ra sự việc đó em sẽ làm gì?
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